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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: VÕ THỊ HỒNG LAN
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· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Anh văn

· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Tổ Anh văn – Khoa KHCB

II. NỘI DUNG:

Tên Sáng kiến: 
 “KINH NGHIỆM TRAU DỒI TỪ VỰNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG .”

A. ĐẶT VẤN ĐỀ: 



1. Xuất phát điểm:


Trong tiếng Anh, từ vựng là yếu tố rất quan trọng. Việc trau dồi  từ vựng cần được chú trọng để đảm bảo hiểu bài của người học, mà còn là nền tảng cơ bản để giúp học sinh-sinh viên(HS-SV) nghe, viết và nói tiếng Anh tốt. Việc học từ vựng như thế nào có hiệu quả còn là vấn đề đối với học sinh, sinh viên. Bài viết này cũng nhằm đưa ra một số ý kiến kinh nghiệm mang tính chất gợi ý về một số phương pháp dạy học từ vựng cho giáo viên.


2. Lý do:


Đa phần HS-SV trường CĐKT Lý Tự Trọng thường nói rằng:" Học tự vựng hay quên, không vận dụng được trong trong giao tiếp". Đúng vậy! Nếu bạn không có tự vựng, không một thông tin nào HS-SV có thể truyền đạt cả. Vì lý do đó, việc học trau dồi tự vựng mỗi ngày rất cần thiết giúp HS-SV hiểu được người nói và cũng có thể nói tiếng Anh.


3. Tầm quan trọng:


Việc học trau dồi tự vựng mỗi ngày thật quan trọng, không những HS-SV biết sử dụng từ vựng trong cấu trúc câu, ngữ pháp mà còn vận dụng từ trong ngữ cảnh hợp lý khi nói tiếng Anh. Hơn thế nữa, nó mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng các kĩ năng khác.


4. Phạm vi ứng dụng:


Được áp dụng rộng rãi cho các sinh viên – học sinh trong trường. Các giáo viên có thể tham khảo để giảng dạy.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:


- Học thuộc lòng từ vựng thông qua phát âm
HS-SV cần phải hiểu rõ quy luật về mối quan hệ giữa từ vựng và phát âm, phát âm chuẩn mỗi từ vựng sẽ giúp bạn có thể nắm được quy luật đọc nguyên âm của những từ cùng loại, rất đơn giản ta có thể lấy ngay được ví dụ: , mistake, amazing, pain, gain, ..., nghe vô cùng hấp dẫn phải không nào? Thông qua phát âm chuẩn mỗi từ vựng, HS-SV không những nhanh chóng có thể nhớ kỹ từ vựng, còn có thể luyện tập phát âm như người bản ngữ.
 

- Học thuộc lòng từ vựng bằng cách đọc theo băng ghi âm


Nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại trong việc học từ vựng của người Việt Nam là không thể phát âm chuẩn. HS-SV biết không người thầy dạy ngữ âm tốt nhất cho các em chính là giọng đọc chuẩn của người bản ngữ, cho nên nhất định phải học thuộc lòng từ vựng theo băng ghi âm. Hãy đặt âm lượng ở mức to nhất, nghe theo băng ghi âm nhiều lần kết hợp với việc đọc to từ vựng. Đồng thời HS-SV hãy sử dụng cùng một lúc các cơ quan mắt, tai, miệng, không ngừng kích thích não bộ, ấn tượng sẽ vô cùng sâu sắc!  
 

- Phân loại từ vựng

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ thuộc cùng một nhóm loại, có thể nhóm những từ cùng loại để cùng luyện tập, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả trí nhớ. Các bạn học viên có thể sử dụng động tác tay, thử phân loại từ vựng trong một cuốn sách, chép nó vào một mẩu giấy nhớ, sau đó tập trung luyện tập, nỗ lực đột phá, cố gắng ghi nhớ!

 

- Học từ vựng theo các dạng thức của từ


Ta phải nắm vững được đặc tính của mỗi nhóm dạng! Hãy triệt để nắm vững từ vựng trong tất cả các dạng thức! Với việc học từ vựng theo kiểu nhóm dạng như thế, đảm bảo khả năng học thuộc lòng từ vựng của bạn có thể lên cao bất ngờ! Trong tiếng Anh có rất nhiều các dạng thức khác nhau của từ như: danh từ (noun), động từ (verb), tính từ (adjective), trạng từ (adverb), ngoài tiền tố (prefix), hậu tố (suffix) còn có nhiều loại biến thể khác nhau làm thay đổi ý nghĩa của từ, ví du: happy = hạnh phúc, unhappy = bất hạnh; care = chăm sóc, careless = không để ý.
  

- Phân bổ thời gian học từ vựng hợp lý
 
Học thuộc lòng từ vựng không cần phải vất vả học đêm học ngày. Mỗi ngày sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước và sau ba bữa cơm, khi đợi xe, trên đường về nhà sau khi tan học, thậm chí là cả thời gian khi bạn đang ở trong nhà vệ sinh đều có thể cuồng học  từ vựng. Hãy luôn mang theo sách tiếng Anh bên mình, có thời gian hãy lập tức học thuộc, luyện tập mọi lúc mọi nơi, sau đó là “bật ra dễ dàng”!  Phương pháp ghi nhớ từ vựng này được nhiều người áp dụng trong việc chinh phục tiếng Anh của mình. 
 

- Học thuộc lòng từ đồng nghĩa và trái nghĩa


Khi nhìn vào mỗi từ vựng, bạn có thể liên tưởng đến những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa của nó, thông qua cách làm này bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ chúng; tương tự, mỗi khi nhìn thấy một từ vựng, có thể liên tưởng đến từ trái nghĩa của nó. Hãy học nhớ từ vựng theo phương pháp: một từ với nghĩa tích cực một từ với nghĩa tiêu cực, nhóm chúng thành cặp thành đôi, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích! Sử dụng phương pháp này để học thuộc lòng từ vựng, ấn tượng sẽ càng sâu sắc! chẳng hạn: polite: lịch sự # impolite: bất lịch sự; dirty: dơ bẩn # clean: sạch
 

- Học thuộc lòng từ vựng qua các câu

Từ vựng khi đứng độc lập chỉ có thể là “học lại quên, quên lại học, lại học lại quên”! Cho nên, nhất định phải học thuộc lòng từ vựng thông qua ứng dụng thực tiễn. Từ vựng được đặt trong câu mới là từ vựng “sống”, mới có thể giúp bạn ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng một cách lâu bền, mới có thể tạo ngữ cảm, mới có thể giúp bạn khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên! Điều quan trọng là, học thuộc lòng thông qua câu, bạn không những có thể tích lũy vốn từ vựng, hơn nữa còn có thể tích lũy số câu! Số câu bạn tích lũy được còn quan trọng hơn nhiều số từ vựng bạn học được!

  



C. CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY TỪ VỰNG:


1. Các bước giới thiệu từ vựng:

+ Gợi mở từ phía sinh viên bằng tranh ảnh, vật thật, ví dụ hay tình huống, chẳng hạn như giáo viên yêu cầu sinh viên nhìn vào màn hình vi tính đang hoạt động để giới thiệu từ cusor (con trỏ), dùng biểu đồ để chỉ sự tăng trưởng để giới thiệu cụm từ (to) increase gradually (tăng dần).
+ Giáo viên cần đọc mẫu vài lần cho người học nghe rõ cách phát âm từ, cụm từ.
+ Sinh viên đọc từ mới đồng thanh.

+ Người học đọc cá nhân. Làm như vậy có thể ghi nhận được âm thanh của từ và giáo viên kiểm tra được họ có đọc đúng hay không.

+ Giáo viên viết từ lên bảng để sinh viên nhận dạng từ và liên hệ cách viết từ với cách đọc từ 

+ Giáo viên có thể kiểm tra sinh viên nói nghĩa của từ bằng tiếng Việt.
+ Giáo viên kiểm tra sinh viên có đọc từ đúng ngữ âm và trọng âm hay không.

+ Sinh viên viết từ và ví dụ vào vở

Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể giáo viên có thể sử dụng một số hay toàn bộ các bước giới thiệu từ mới nêu trên.



2. Kiểm tra mức độ hiểu từ vựng vừa được giới thiệu của người học


Giáo viên có thể áp dụng các cách kiểm tra khác nhau, tùy thuộc vào loại từ, ý nghĩa của từ và cách sử dụng của từ. Sau đây một số gợi ý cách kiểm tra mức độ hiểu từ/ cụm từ vừa được giới thiệu.
+ Đặt câu với những từ mới học

+ Liệt kê những từ mới mà sinh viên được học: giáo viên yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp đôi hay nhóm nhỏ, liệt kê toàn bộ những từ mà họ vừa học, có thể theo các chủ đề khác nhau.
+ Xây dựng hội thoại: Giáo viên đọc một bài hội thoại ngắn và viết một vài từ mới lên bảng, (chẳng hạn các từ : pen, book, bookstore, street, buy...), sinh viên tái tạo hội thoại đó bằng những ngữ liệu đó.

+ Viết chính tả: Sinh viên nghe băng đọc dừng từng câu rồi viết chính tả.

+ Điền vào chỗ trống: Sinh viên chọn trong số những từ mới được giới thiệu trong một danh sách các từ mới để điền vào chỗ trống trong một đoạn (có thể bài nghe hay bài đọc điền từ).

+ Ghép từ với định nghĩa, tranh ảnh . . .
+ Sắp xếp lại các con chữ sao cho chúng tạo thành một từ hay cụm từ: Giáo viên trộn lẫn các con chữ của một từ và yêu cầu sinh viên sắp xếp lại để tạo thành từ có nghĩa.

3. Củng cố:

+ Tóm tắt bài: Giáo viên viết một số từ mới học lên bảng, yêu cầu sinh viên nghe một đoạn ngắn rồi tóm tắt nội dung chính của bài sử dụng những từ cho sẵn (hình thức nói hoặc viết). 
+ Đóng vai: Giáo viên yêu cầu sinh viên đọc hoặc nghe một đoạn ngắn rồi đóng vai hỏi và đáp về những thông tin nghe / đọc được, sử dụng những từ mới vừa học.
+ Các loại bài tập trắc nghiệm lựa chọn từ đúng để hoàn thành câu.

+ Trả lời câu hỏi sử dụng những từ mới vừa học.

+ Các trò chơi ngôn ngữ: Giáo viên tổ chức các trò chơi ngôn ngữ theo các cặp, nhóm nhỏ sinh viên. Có nhiều trò chơi ngôn ngữ để sử dụng trong lớp học, sau đây là một số ví dụ: Bingo, chain games, crossword puzzles, finding friends, find someone who, noughts and crosses, Simon says, guessing games, rub out and remember, slap and the board, what and where, word storm, lucky numbers, wordsquare . . .

D. Kết Luận

Trong thực tế có nhiều thủ thuật khác nhau để dạy tự vựng, giáo viên có thể áp dụng thủ thuật nào cho có hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.Và biện pháp trau dồi từ vựng mỗi ngày là công việc thiết yếu nếu sinh viên muốn Tiếng Anh của mình ngày càng tốt hơn và vững chắc hơn.


* TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Michael Swan , Practice English Usage, Oxford Univerisity Press, 1995
2. Stuart Redman , A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1996
3. Website: Oxford.educ.vn/cach-xay-dung-tu-vung-tieng-anh-hieu-qua-597.html
III. 
CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

· Công đoàn viên xuất sắc 2015.
   
 Tân Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2016
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